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DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA VỀ 

 TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THEO KẾ HOẠCH NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-KHCN ngày ……. /01/2025 của Giám đốc Sở KH&CN về việc phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2025) 

I. KIỂM TRA (200 cơ sở, 41 cuộc) 

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

QUÝ I 

1. CỘT ĐO XĂNG DẦU (25 cơ sở, 05 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Minh Văn 
tổ 13, tỉnh lộ 785, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

02 PETROLIMEX - Cửa hàng 45 
Số 982, tổ 14, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

03 

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 4 - Trạm xăng 

dầu số 370  

ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh 

04 PETROLIMEX - Cửa hàng 59 Số 294, ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

05 Công ty TNHH Xăng dầu Thanh Bình Tây Ninh 
 tổ 7, ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

06 PETROLIMEX - Cửa hàng 48 Số 60, tổ 3, ấp Thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

07 DNTN Trung Hiếu 
quốc lộ 22, tổ 14, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

08 PETROLIMEX - Cửa hàng 06 
đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, tx. Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

09 PETROLIMEX - Cửa hàng 116 
Số 914 , đường 781, ấp Tam Hạp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 



10 DNTN Lam Sơn ấp Chánh, xã An Thạnh, huện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

11 Công ty TNHH xăng dầu Vân Thu 
đường tỉnh 781, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

12 PETROLIMEX - Cửa hàng 47 
Số 11, tổ 1, ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh  

13 Công ty TNHH xăng dầu Thanh Thảo 
số 1413, đường tỉnh 781, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện 

DMC, tỉnh Tây Ninh 

14 PETROLIMEX - Cửa hàng 02 
số 236, đường 30/4, khu phố 4, phường 2, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

15 Công ty TNHH MTV xăng dầu Hải Thông số 188, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

16 PETROLIMEX - Cửa hàng 108 
Số 34, tổ 28, ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, tx. Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

17 DNTN Kim Thủy 
số 774, ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, tx. Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

18 PETROLIMEX - Cửa hàng 123 
Số 309, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

19 PETROLIMEX - Cửa hàng 92 Tổ 3, ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh 

20 DNTN Dương Đông Hà 
tổ 6, tỉnh lộ 786, ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

21 PETROLIMEX - Cửa hàng 105 
Số 377, tổ 13, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

22 Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Việt Thu 
số 289, đường Trần Phú, khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, 

tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

23 PETROLIMEX - Cửa hàng 87 Số 394, ấp Suối Cao, xã  Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

24 Công ty TNHH Vinh Phương Vinh 
số 20, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, phường 3, tp. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

25 PETROLIMEX - Cửa hàng 07 
Số 91, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, tx. Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 



2. CÔNG TƠ  ĐIỆN (02 cơ sở, 02 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Điện lực thành phố Tây Ninh 
Số 508, đường CMT8, Khu phố 3, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh. 

02 Điện lực Tân Châu 
Số 151, đường Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân 

Châu, Tỉnh Tây Ninh. 

3. ĐỒNG HỒ NƯỚC LẠNH ( 01 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh 
 Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

 4. MŨ BẢO HIỂM (10 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Cửa hàng kinh doanh MBH Lợi – Văn Bảnh Số 258, Đường CMT8, Phường 2, TP. Tây Ninh, TN 

02 Cửa hàng kinh doanh MBH - Nón Sơn Số 845, Cách Mạng Tháng Tám, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, TN 

03 Cửa hàng kinh doanh MBH - Mỹ Phụng Chợ Tân Châu, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, TN 

04 Cửa hàng kinh doanh MBH - Hoàng Mỹ Chợ Tân Châu, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, TN 

05 Cửa hàng kinh doanh MBH - Dũng ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, TN 

06 Cửa hàng kinh doanh MBH - Hải Yến ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, TN 

07 Cửa hàng kinh doanh MBH - Kim Trang KP. Thanh Bình B, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

08 Cửa hàng kinh doanh MBH - Lê Trọng Nhân Số 101, KP 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

09 Cửa hàng kinh doanh MBH - Lan Quỳnh Số 92, KP 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

10 Cửa hàng kinh doanh MBH - Mai Thảo Số 257, KP 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

5. KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG – GAS (05 cơ sở; 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 



01 Chi nhánh Công ty Cổ phần dầu khí Thắng Lợi ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, TN 

02 Công ty TNHH MTV Gas Bình Minh C12/41 ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, TN 

03 Công ty Xăng dầu Tây Ninh số 13D2, KP 7, Phường 3, TP. Tây Ninh, TN 

04 Cửa hàng kinh doanh LPG/Gas Huế; 
Đường Điện Biên Phủ, ấp Ninh Phúc, P. Ninh Thạnh, TP. Tây 

Ninh, TN 

05 HKD gas Quang Phát Số 43, đường Trần Phú, KP 2, Phường 2, TP. Tây Ninh, TN 

QUÝ II 

1. CỘT ĐO XĂNG DẦU (25 cơ sở, 05 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trà 
Số 878, ấp Phước Long 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh` 

02 PETROLIMEX - Cửa hàng 82 
Số 160, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

03 
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Kho vận 

Xăng dầu Tây Nam – Trạm Xăng dầu Sư đoàn 5 

Tổ 11, ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây 

Ninh. 

04 DNTN Dương Đông Hà - Chi nhánh I 
Số 6/41, QL22B, ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, tx. Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

05 Công ty TNHH Nhiên liệu Phú Lộc ĐT 784, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh 

06 PETROLIMEX - Cửa hàng 10 
Số N1/40, Tổ 14, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

07 PETROLIMEX - Cửa hàng 25 ĐT 793, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

08 Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Thịnh ấp 1, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

09 PETROLIMEX - Cửa hàng 03 Quốc lộ 22B, tổ 4, ấp Cầu, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

10 Công ty TNHH Xăng dầu Ngọc Sáng 
số 426, ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, tx. Hòa Thành, tỉnh 

Tây Ninh 



11 
Công ty TNHH MTV Minh Đạt Tây Ninh (thuê 

CHXD Chi nhánh DNTN Thịnh Thành Tài) 

đường tỉnh 788, tổ 7, ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

12 PETROLIMEX - Cửa hàng 104 tổ 7, ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

13 Chi nhánh 3-Công ty TNHH Việt Thu 
số 65, quốc lộ 22, khu phố Thanh Bình, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

14 PETROLIMEX - Cửa hàng 33 số 75, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

15 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tài Diễm 
số 232, ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

16 PETROLIMEX - Cửa hàng 21 số 99, Quốc lộ 22, tổ 11, ấp Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

17 Công ty TNHH Tấn Tài 
tổ 19, đường 785, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, tp.Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

18 PETROLIMEX - Cửa hàng 22 
Số 772, QL22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, tx. Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

19 PETROLIMEX - Cửa hàng 75 
Số 441, tổ 9, ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

20 Công ty TNHH Hai thành viên Xăng dầu Đông Á 
Số 1/2, Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, tx. Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

21 PETROLIMEX - Cửa hàng 37 Số 405, Đường 30/4, KP1, phường 1, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

22 
CN - Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Tân Hoàng 

Long - CHXD số 1 (thuê của Phước Hồng) 

số 575, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, tx. Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

23 PETROLIMEX - Cửa hàng 53 Số 481A, ấp Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

24 
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng 

Thương mại Đức Vinh 
tổ 20, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

25 PETROLIMEX - Cửa hàng 19 
số 350, khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

2. HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN (03 cơ sở, 03 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 



01 Công ty TNHH Hiệp Thành khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

02 Siêu thị Co.opmart Trảng Bàng 
Kp Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh. 

03 Công ty TNHH Hoàng Ân Số 07, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

3. CÂN THÔNG DỤNG , CÂN KỸ THUẬT, CÂN Ô TÔ… (05 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 

chủ trì 

01 Công ty TNHH MTV XNK Hoa Nhài 
Đường 793, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh. 

02 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phát Số 322, ấp An Lộc, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

03 
Kho Bình Minh / Công ty TNHH MTV Trung Nam 

Tây Ninh 

Số 511, Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

04 
Chi nhánh 1- Công ty TNHH TM DV Minh Thiên 

Lộc 

Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh. 

05 Doanh nghiệp tư nhân lò mì Tư Bông 
Ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh. 

4. VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ (45 cơ sở; 05 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 DNTN Kim Chung 
Số 5/59, chợ Hiệp Ninh, KP. Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh, 

TN 

02 DNTN Kim Thuy Số 438, đường CMT8, KP 3, Phường 3, TP. Tây Ninh, TN 

03 DNTN Tiệm vàng Viễn Sơn Số 342, đường Điện Biên Phủ, P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, TN 

04 DNTN Phương Thảo 
Số 1009, đường CMT8, KP. Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP. Tây 

Ninh, TN 

05 DNTN Tiệm vàng Kim Mã 
Số 12-14-16, Hẻm 93, đường CMT8, KP. Hiệp Lễ, phường Hiệp 

Ninh, TP. Tây Ninh, TN 



06 DNTN Tiệm vàng Thanh Dân Thạnh Lợi, Thạnh Tân, TP. Tây Ninh, TN 

07 DNTN Kim Tân 
Số 41, đường Hùng Vương, KP 2, P. Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, 

TN 

08 DNTN Hồng Phát Số 21-21A Hùng Vương, P. Long Hoa, Thị xã Hòa THành, TN 

09 DNTN Kim Ngọc Số 16/7B, ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, Thị xã Hòa Thành, TN 

10 DNTN Kim Hiếu 
Số C77 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Long Đại, xã Long Thành 

Bắc, Thị xã Hòa Thành, TN 

11 DNTN Kim Tài H139/3, Phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, TN 

12 DNTN Kim Hằng 
Số 45, tổ 5, ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, 

TN 

13 DNTN Kim Lợi 
Số 896, tổ 5, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh 

Châu, TN 

14 DNTN Kim Thoa 
Số 233, tổ 11, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh 

Châu, TN 

15 DNTN Kim Hạnh 
Chợ Phước Minh, ấp B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh 

Châu, TN 

16 DNTN Kim Ngân 
Tổ 2, khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh 

Châu, TN 

17 DNTN Kim Diệp Ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, TN 

18 DNTN Tiệm vàng Kim Thu Số 385, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, TN. 

19 DNTN Kim Bình Số 266, ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, TN. 

20 DNTN Kim Sơn Mỹ 
Chợ Gò Nổi, tổ 3, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, 

TN 

21 DNTN Mỹ Duyên Huyền Tổ 18, ấp Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, TN. 



22 DNTN Kim Long Số 1240, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN 

23 DNTN Kim Phụng Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN 

24 DNTN Tài Ngọc Đáng Số 31/A, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, TN 

25 DNTN Kim Thanh 2 Số 1256 ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN 

26 Công ty TNHH VBĐQ Nga Kim Thành Số 36, KP 1, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, TN 

27 DNTN Kim Mai Tân Đông Số 630 ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, TN 

28 DNTN Vàng bạc Kim Ngân Kà Tum 
Số 20, đường 785, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, 

TN 

29 DNTN Kim Phượng Giàu Số 113, tổ 1, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, TN. 

30 DNTN Kim Thanh Trang 
143, Tôn Đức Thắng, KP 1, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, 

TN 

31 DNTN Kim Triều Chợ Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, TN 

32 DNTN Kim Thên Chợ Tân Biên, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, TN 

33 DNTN Thanh Lập Tổ 4, ấp Thanh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, TN. 

34 DNTN Tư Nghĩa Cư Chợ Tân Biên, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, TN. 

35 DNTN Kim Thảo Tân Biên 
Số 1, đường Tôn Thất Tùng, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện 

Tân Biên, TN 

36 DNTN Kim Thuỷ Tổ 23, ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, TN. 

37 DNTN Kim Bên Kiốt số 02, chợ Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

38 DNTN Kim Bằng Khu phố 2/18 nội ô, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 



39 DNTN Ngọc Đẹp 1 Khu phố 1/205AB, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

40 DNTN Ngọc Đáng 
Khu phố 2/76, đường Quang Trung, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò 

Dầu, TN 

41 DNTN Kim Ngân Ngọc tổ1 ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, TN 

42 DNTN Kim Tâm  Phúc 1908, Ô2, ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, TN 

43 DNTN Kim Hằng Tây Ninh Tổ 14, khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, TN 

44 DNTN Kim Long Ngọc Tổ 4, Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, TN 

45 DNTN Vàng Kim Ngọc Anh 1815, KP. An Bình, P. An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, TN 

QUÝ III 

1. CỘT ĐO XĂNG DẦU (25 cơ sở, 05 cơ sở) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 DNTN xăng dầu Phú Gia Khang 
đường Trịnh Phong Đáng, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, tx. 

Hòa Thành tỉnh Tây Ninh 

02 PETROLIMEX - Cửa hàng 20 
Số 96, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, 

tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

03 Công ty TNHH MTV Định Khuê tổ 1, ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

04 Công ty TNHH Tám Mậu 
Tỉnh lộ 785, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

05 PETROLIMEX - Cửa hàng 79 Kp. Hiệp Long, P. Hiệp Tân, tx.  Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

06 PETROLIMEX - Cửa hàng 102 QL22B, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

07 Doanh nghiệp tư nhân Danh Phúc Số 1305, đường CMT8, KP. Ninh Phước, P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh, 

08 PETROLIMEX - Cửa hàng 11 
số 110, tổ 5, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 



09 
Công ty TNHH chế biến thực phẩm và thương mại 

Hoàng Gia 
Số 3418, ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, tx. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

10 PETROLIMEX - Cửa hàng 40 KP4, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

11 PV OIL - CHXD (thuê của DNTN Phước Long) 
đường tỉnh 785, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

12 PETROLIMEX - Cửa hàng 99 ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

13 PETROLIMEX - Cửa hàng 132 ấp Thuận Phước, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

14 
CN Công ty TNHH Khang Việt - Dương Linh (hợp 

tác DNTN Dương Linh) 

ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

15 Doanh nghiệp tư nhân Lê Khánh Nhi Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

16 PETROLIMEX - Cửa hàng 001 
số 001, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 4, phường 2, tp. Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

17 Công ty TNHH Thương mại Khoa Anh Thư 
đường tỉnh 785, ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh 

Tây Ninh 

18 PETROLIMEX - Cửa hàng 27 
Số D4/79C kp. Long Thới, p. Long Thành Trung, tx. Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

19 PETROLIMEX - Cửa hàng 30 
Số 229, đường CMT8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

20 DNTN Ngọc Hoa 
Tổ 3, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, tx. Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

21 PETROLIMEX - Cửa hàng 43 
Số 169, tổ 9, QL22A, KP Lộc An, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh 

22 DNTN Hải Yến Linh 
Số 49, tổ 8, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

23 PETROLIMEX - Cửa hàng 25 ĐT 793, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

24 DNTN Ngọc Đào Tây Ninh 
đường tỉnh 786, tổ 1, ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh 



25 PETROLIMEX - Cửa hàng 18 
Số 150, QL22, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh 

2. PHƯƠNG TIỆN ĐO Y TẾ (05 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng 
Số 82, đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp 

Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh 

02 Bệnh viện Đa khoa Lê Ngọc Tùng 
Số 500, đường CMT8, Khu phố 3, phường 3, tp. Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

03 Trung tâm Y tế huyện Tân Biên khu phố 1 thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

04 Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu Số 205 QL22B, khu phố Rạch Sơn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

05 Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng 
QL 22, KP Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

3. HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH, THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN (03 cơ sở, 03 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng chủ trì 

01 
Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh/Công ty Điện 

lực Tây Ninh 
Đường 30/4 P.2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

02 Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 
Hẻm số 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, TP. Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh 

03 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Dũng 
số 02, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Bình, xã Long Thành 

Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

4. ĐỒ CHƠI TRẺ EM (10 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Cửa hàng ĐCTE Trần Thanh Thủy (Thủy Tiên) Kiốt số 01 tỉnh đội, CMT 8, KP 1, Phường 1, TP. Tây Ninh, TN 

02 Cửa hàng Đồ chơi Bingo Tây Ninh Số 25, đường Lê Lợi, phường 3, Tp Tây Ninh, TN 

03 Nhà sách Fahasa Tầng 2, Tòa nhà TTTM TTC Plaza Tây Ninh, Số 217-219 đường 

30/4, phường 2, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

04 HKD Nguyễn Thị Nhung Chợ Tây Ninh, Phường 1, TP. Tây Ninh, TN 



05 Mykingdom Tây Ninh (vương quốc đồ chơi) Số 855, CMT8, phường Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

06 HKD Trần Ngọc Anh Chợ Trảng Bàng, P. Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, TN 

07 Siêu thị Mẹ bầu & Em bé Concung.com Trảng Bàng Số 180, quốc lộ 22, KP. Lộc Du, P. Trảng Bàng, Thị xã Trảng 

Bàng, TN 

08 HKD Nguyễn Thị Phất (Út Hùng) Chợ Trảng Bàng, P. Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, TN 

09 HKD Trương Thị Hạnh Sạp số 19, Chợ Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

10 HKD Lê Thị Xuân Kp2/107 Nội ô thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN 

QUÝ IV 

1. XĂNG DẦU (25 cơ sở, 05 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Công ty TNHH MTV Thương mại An Hòa 
số 244, tỉnh lộ 6A, kp. Hòa Hưng, p. An Hòa, tx. Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

02 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Út Minh 
đường tỉnh 781, số 7, ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

03 PETROLIMEX - Cửa hàng 54 ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, tx. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

04 Doanh nghiệp tư nhân Tăng - Thành 
đường tỉnh 786, ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh 

Tây Ninh 

05 PETROLIMEX - Cửa hàng 61A Số 636, tổ 7, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh 

06 
Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Nhiên liệu Phú Lộc 

(thuê CHXD Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân) 
16/29, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, tx. Tây Ninh, tỉnh Tây ninh 

07 PETROLIMEX - Cửa hàng 44 Số 533, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

08 PETROLIMEX - Cửa hàng 83 
Số 240, tổ 1, ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện DMC, tỉnh Tây 

Ninh 

09 Doanh nghiệp tư nhân Dương Thành Đạt 
ĐT 782, ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh 



10 PETROLIMEX - Cửa hàng 127 số 229, tỉnh lộ 793, ấp Tân Lập, xã Tân Bình, tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

11 DNTN Hồ Minh Tiên 
Ô 2/57, ấp Trường Phú, xã Trường Đông, tx. Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

12 DNTN Thanh Hà số 36, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

13 
Công ty TNHH MTV Triều Long - Cửa hàng xăng 

dầu Anh Thư 

thửa đất số 240, tờ bản đồ số 46, ấp Thành Trung, xã Thành Long, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

14 PETROLIMEX - Cửa hàng 98 Tổ 5, ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

15 PETROLIMEX - Cửa hàng 61B 
Số 714, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 7, phường 3, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

16 DNTN Xăng dầu Quý Hưng 
Quốc lộ 22B, tổ 12, ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh 

17 PETROLIMEX - Cửa hàng 112 
Số 144,tổ 6, ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

18 
Chi nhánh 3 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tài 

Diễm 

đường Liên xã Phước Trạch - Phước Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện 

Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

19 PETROLIMEX - Cửa hàng 109 Số 257, tổ 9, ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

20 DNTN Quốc Thanh số 496, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn 

21 PETROLIMEX - Cửa hàng 125 
Số A7/13, Nguyễn Văn Linh, kp. Long Thời, P. Long Thành Bắc, tx. Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

22 DNTN Liên Phát Số 528, đường Đất Sét - Bến Củi, ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh 

23 PETROLIMEX - Cửa hàng 130 ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện DMC, tỉnh Tây Ninh. 

24 
Địa điểm kinh doanh – Chi nhánh Công ty Cổ phần 

AngkorVN tại Tây Ninh – Cửa hàng số 6 

số 555, đường Trần Văn Trà, ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, tp.Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

25 PETROLIMEX - Cửa hàng 05  
Số 1167, đường Cách Mạng Tháng Tám,khu phố Hiệp Lễ, phường 

Hiệp Ninh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 



2. TAXI MET (01 cơ sở, 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Công ty TNHH Mai Linh Tây Ninh 
 Số 113 đường Nguyễn Trải, khu phố 6, phường 4, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

3. THIẾT BỊ  ĐIỆN- ĐIỆN TỬ (10 cơ sở; 01 cuộc) – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chủ trì 

01 Tiệm điện Gia Minh Số 26, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, TN 

02 Tiệm điện Vạn Phước 
Số 73, đường Phạm Tung, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân 

Biên, TN 

03 CHKKĐM Thành Công 220, Nguyễn Văn Linh, KP 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, 

TN 

04 Điện máy Minh Tâm Khu phố 1, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, TN 

05 Điện máy Long Hà Khu phố 1, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, TN 

06 Tiệm điện Thảo Dung Số 457, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, TN 

07 Tiệm điện Chí Thông Số 463, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, TN 

08 Trung tâm điện máy Hồng Cang ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, TN 

09 Tiệm điện Kim Quyên Số 449, đường CMT8, phường 3, Tp. Tây Ninh, TN 

10 Tiệm điện Tân Ánh Sáng Đường 30/4, phường 1, Tp. Tây Ninh, TN 
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